
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TƯ NGHĨA

THỐNG KÊ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP

(Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập được viết tắt là NLĐL)

(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày                /9/2026 của UBND xã Tư Nghĩa)
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1 Mẫu giáo Sơn Ca
(Nghĩa Hòa)

Thôn Hòa
Bình, xã Tư
Nghĩa

x x 1 16 Trần Trí
Việt

49 983846826 12 x 1 1 1 1 x x

2 Nhóm trẻ Ánh
Dương (Nghĩa Hòa)

Thôn Hòa
Phú, xã Tư
Nghĩa

x x 1 10 Bùi Lê
Như Bình

37 934856372 12 x 2 1 1 x

3 Nhóm trẻ độc lập
Tuổi Thơ (Nghĩa
Thương)

Thôn Điện
An 4, xã Tư
Nghĩa

x x 1 17 Trần Thị
Thơ

31 388051033 x 2 1 1 1 1 x x

4 Nhóm trẻ độc lập tư
thục Hoa Hướng
Dương (TT La Hà)

TDP2, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 17 Nguyễn
Thị Kiều
Dung

34 932412058 x x 2 1 1 1 1 x x

5 Nhóm trẻ độc lập
Ánh Dương (TT La
Hà)

TDP2, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 19 Phạm Thị
Lệ Xương

28 355079920 x x 2 2 1 1 x x

6 Lớp mẫu giáo độc
lập Thu Thủy (TT
La Hà)

TDP2, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 9 Trần
Hoàng Bảo
Ân

27 325184499 x 1 1 1 1 x x

7 Nhóm trẻ Kiều
  Loan

Xóm 9 Thôn
La Châu,
 Xã Tư
Nghĩa

x x 1 6 Phạm Thị
Trúc Ly

31 337557178 x x 1 x 1 1 x

8 Nhóm trẻ Măng
 Non

Xóm 5 Thôn
An Hà 3, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 6 Trương
Thị Mỹ
Thảo

27 333916822 x x 1 x 1 1 x đang
xin
Dừng
hoạt
động

9 Nhóm Trẻ Tuổi
 Thơ

Xóm 4 Thôn
An Hà 3, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 6 Bùi Thị
Thu Hà

28 378873459 x x 1 x 1 1 x

10 Nhóm Trẻ Thiên
 Thần Nhỏ

Xóm 6 Thôn
An Hà 1, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 3 Võ Thị
Bích Hằng

30 965332104 x x 1 x 1 1 x

11 Nhóm trẻ Tiền
  Việt

Xóm 9 Thôn
La Châu, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 4 Cao Thị
Tường Vy

27 963087817 x x 1 x 1 1 x
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12 Nhóm trẻ Đồ rê mí Xóm 6 Thôn
An Hà 1, Xã
Tư Nghĩa

x x 1 5 Nguyễn
Thị Huệ

32 981505164 x x 1 x 1 1 x

13 Nhóm trẻ Trí Tuệ Thôn La
Châu, Tư
Nghĩa

x 1 18 Nguyễn
Hữu Toàn

34 0934791781 x 2 2 1 1 x
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